
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NV        Bình Phước, ngày        tháng 11  năm 2024 

V/v thay đổi số đăng ký thuốc 

trúng thầu 
              

 

Kính gửi:  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 05/2024/HP-TB ngày 19 tháng 11 năm 

2024 của Công ty TNHH Dược – Trang thiết bị y tế Hiệp Phát đại diện cho nhà 

thầu Liên danh: Công ty TNHH Dược – Trang thiết bị Y tế Hiệp Phát + Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Dược Phẩm Hùng Thịnh về việc cập nhật số đăng ký gia 

hạn. 

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-QLD ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Cục  

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 1017 thuốc sản xuất trong 

nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 187; 

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-QLD ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Cục 

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 512 thuốc sản xuất trong 

nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 200; 

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-QLD ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Cục 

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 626 thuốc sản xuất trong 

nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 205; 

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-QLD ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Cục 

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 771 thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 

211; 

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-QLD ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Cục 

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 663 thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 

209; 

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-QLD ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Cục 

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 881 thuốc sản xuất trong 

nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 193; 

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-QLD ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Cục 

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 484 thuốc sản xuất trong 

nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 199; 

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-SYT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà gói thầu: Mua thuốc generic cho các cơ sở 

y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023 – 2025.  



Sau khi xem xét, Sở Y tế thông báo thay đổi số đăng ký trong Quyết định 

số 46/QĐ-SYT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế, cụ thể như sau: 

 

STT 
Tên thuốc - Nồng độ-                       

Hàm lượng 

Số đăng ký thuốc trúng 

thầu tại Quyết định số 

46/QĐ-SYT ngày 

23/01/2024 

Số đăng ký thuốc 

trúng thầu thay đổi 

1 
Autifan 20 

20mg 
VD-27803-17 893110278223 

2 
Momencef 375mg 

375mg 
VD-31721-19 893110437524 

3 
A.T Famotidine 40 inj 

40mg/5ml 
VD-24728-16 893110468424 

4 

Vigentin 500/62,5 DT. 

500mg  

62,5mg 

VD-33610-19 893110631324 

5 
Povidone Iodine 10% 

10% x 140ml 
VD-32971-19 893100037200 

6 
Sunigam 100 

100mg 
VD-28968-18 893110885724 

7 
Sunigam 300 

300mg 
VD-30405-18 893110156224 

8 

Nerusyn 1,5g 

1g 

500mg 

VD-26158-17 893110387824 

 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ SYT; 

- BHXH tỉnh; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- CT TNHH Dược-TTBYT Hiệp Phát; 

- CT TNHH DP Hùng Thịnh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV (Duy). 

   GIÁM ĐỐC 
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